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PHẦN TỰ LUẬN: 3 ĐIỂM

Câu 1: 1 điểm

Nhìn các đường tròn đồng tâm trên thân cây gỗ (vòng năm) người ta có thể xác định được tuổi của cây gỗ đó. Nhận định này đúng hay sai? Giải thích?
Đáp án

	Đúng
	0,25

	 - Hàng năm, tầng sinh trụ sinh ra một số lớp tế bào mạch gỗ:

+ Mùa mưa, sinh ra các tế bào mạch gỗ to, vòng dày và màu sáng, mùa đông, sinh ra các lớp tế bào nhỏ, vòng mỏng hơn, màu sẫm.

+ Hai lớp tế bào sáng và sẫm đó tạo nên vòng gỗ hàng năm.

+ Căn cứ vào các lớp gỗ có thể biết được tuổi của cây.
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Câu 2: 2 điểm

a. Trong quá trình phát triển của sâu bướm, giai nào sẽ phá hoại mùa màng, cây cối? Giai đoạn nào có ích cho cây trồng? Giải thích?

Đáp án

	 -  Giai đoạn phá hoại mùa màng: Sâu non 

+ Nguyên nhân: Vì sâu non ăn nhiều lá cây làm giảm năng xuất cây trồng

- Giai đoạn có ích cho cây trồng: Bướm

+ Nguyên  nhân: Bướm hút mật hoa, nên bay từ cây này sang cây khác giúp cây trồng thụ phấn
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b. FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực?

	Con đực:

- FSH: kích thích ống sinh tinh sx tinh trùng

- LH: kích thích tế bào kẽ sx testosteron

Con cái:

- FSH: kích thích nang trứng phát triển va tiết ostrogen

- LH: Làm trứng chín và rụng, tạo thể vàng
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